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I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Chủ thể nào dưới đây đang không thực hiện hoạt động tiêu dùng?
A. Chị C mang rau ra chợ bán.	B. Bà D mua thuốc cảm cúm.
C. Anh B mời bạn bè ăn nhà hàng.	D. Chị A mua xe máy.
Câu 2: Thuế giá trị gia tăng là
A. công cụ để nhà nước hướng dẫn tiêu dùng theo hướng tích cực,  bảo vệ thị trường trong nước.
B. thuế tính trên giá trị tăng thêm của ô tô phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
C. là công cụ quan trọng huy động nguồn tài chính, điều tiết kinh tế, góp phần ổn định nguồn ngân sách nhà nước.
D. doanh nghiệp phải nhập khẩu linh kiện để ráp ô tô nên vẫn phải nộp thuế giá trị gia tăng.
Câu 3: Bà V vay ngân hàng một tỉ để kinh doanh, để được vay bà phải mang giấy tờ nhà để thế chấp với ngân hàng. Do dịch covid nên việc kinh doanh của bà thua lỗ nặng và phá sản vì vậy bà không thể trả theo đúng thời hạn thỏa thuận với ngân hàng trước đó. Trường hợp này, bà V sẽ phải làm gì để thanh toán nợ ngân hàng?
A. Được ra thêm thời hạn để xoay nợ trả ngân hàng.
B. Phạt hành chính và tiếp tục được thêm thời hạn trả nợ.
C. Chuyển quyền sở hữu tài sản thế chấp cho ngân hàng.
D. Bị xử phạt hình sự về hành vi không hoàn trả nợ ngân hàng.
Câu 4: Chủ thể tiêu dùng có vai trò là
A. cung cấp những hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng.
B. thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội.
C. là cầu nối, cung cấp thông tin trong quan hệ của nền kinh tế.
D. định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
Câu 5: Đâu không phải là vai trò của thuế?
A. Góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.
B. Là khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, cá nhân.
C. Là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước.
D. Là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết thị trường.
Câu 6: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước?
A. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo Luật Ngân sách nhà nước.
B. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước.
C. Nhà nước sẽ hoàn trả trực tiếp cho người dân những khoản mà họ đã đóng góp vào ngân sách nhà nước.
D. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội.
Câu 7: Biết gia đình ông T đang cần tiền để mở cửa hàng kinh doanh, anh Q liền giới thiệu cho ông chỗ vay tín dụng đen thủ tục nhanh, gọn không phức tạp như vay ở ngân hàng. Nếu là người nhà của ông T em sẽ lựa chọn Cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp?
A. Khuyên ông T nên vay ở ngân hàng để đảm bảo an toàn.
B.  Khuyên ông T không nên kinh doanh khi chưa có đủ số tiền.
C. Khuyên ông T nên nghe theo lời gợi ý từ anh Q.
D. Làm ngơ vì việc kinh doanh nên do ông T quyết định.
Câu 8: Phân phối và trao đổi có vai trò là
A. là trung gian, là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.
B. trung gian, là hoạt động của con người sử dụng sản phẩm hàng hóa.
C. trung gian, là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.
D. là trung gian, là động lực của sản xuất.
Câu 9: Trường hợp nào dưới đây ai vi phạm pháp luật ngân sách Nhà nước?
A. Ông A sử dụng xe của cơ quan để chở vợ đi khám bệnh.
B. Ông L sử dụng xe của cơ quan để đi công tác.
C. Bạn T nhận tiền hỗ trợ khi học sư phạm.
D. Gia đình ông P nhận hỗ trợ do bão lũ.
Câu 10: Tín dụng ngân hàng có các hình thức
A. cho vay tín chấp, cho vay thế chấp, cho dịch vụ tín dụng.
B. cho vay tín chấp, cho vay thế chấp, cho vay tiêu dùng.
C. cho vay tín chấp, cho vay thế chấp, cho vay thẻ tín dụng.
D. cho vay tín chấp, cho vay thế chấp, cho vay trả góp.
Câu 11: Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm mục đích nào sau đây?
A. Thu được lợi nhuận.	B. Tăng năng suất lao động.
C. Hỗ trợ xã hội.	D. Thu hút vốn đầu tư.
Câu 12: Phương án nào sau đây là một trong những chức năng của giá cả thị trường?
A. Góp phần điều tiết quy mô sản xuất, cân đối cung – cầu.
B. Điều tiết số lượng hàng hóa đưa ra thị trường.
C. Hỗ trợ người lao động nâng cao tay nghề.
D. Củng cố niềm tin đối với người tiêu dùng.
Câu 13: Đâu là chức năng của thị trường ?
A. Chức năng giao dịch.	B. Chức năng lao động.
C. Chức năng kích thích.	D. Chức năng thừa nhận.
Câu 14: Đâu không phải là đặc điểm của tín dụng?
A. Tăng lượng vốn đầu tư.	B. Có tính tạm thời.
C. Dựa trên sự tin tưởng.	D. Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Câu 15: V học giỏi và rất khéo tay, lam được nhiều loại bánh ngon. Nhà V ở trung tâm chợ, nhận thấy khả năng có thể kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, V có ý định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ học kĩ thuật làm bánh để mở cửa hàng kinh doanh tại nhà. Tuy nhiên, nhiều bạn trong lớp khuyên V nên học đại học để kiếm công việc tốt hơn.
Là bạn của V, em khuyên V như thế nào?
A. Khuyên V nên mở tiệm bánh vì điều kiện của bạn phù hợp cho việc mở tiệm.
B. Phân tích cho V hiểu nếu có đam mê thì sẽ có thành công.
C. Khuyên V vừa đi học đại học gần nhà vừa mở tiệm bánh.
D. Khuyên V nên học đại học để sau này sẽ có công việc ổn định và tốt hơn.
[bookmark: _Hlk122080754]II. TỰ LUẬN
Câu 1: Tín dụng là gi ? Tín dụng có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội?
Câu 2: Em hãy xử lí tình huống sau:
Thấy giá cả các hàng hóa trên thị trường có xu hướng tăng, bà A quyết định giữ lại nhiều hàng hóa trong kho để chờ giá tăng cao hơn mới bán.
Nếu em là người thân, em sẽ có lời khuyên gì dành cho bà A?
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